
Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t CNKT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG (10A6+10A7) 31

 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

& ĐIỀU KHIỂN TRONG 

CÔNG NGHIỆP 

(10A6+10A7) 35

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  

(10A1+10A7) 34

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1

(10A2) 43

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2

(10A5+10A7) 45

6

7
KỸ THUẬT SỐ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ
CƠ KHÍ CƠ BẢN

8 THẦY V.A.KHIÊN THẦY N.K.THỤ CÔ N.P.THÚY THẦY T.HÒA THẦY P.Q.ĐỨC

9 THẦY N.V.LONG THẦY H.V.THU

10

6

7

KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ 

CẢM BIẾN
CƠ KHÍ CƠ BẢN

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

8 CÔ N.P.THÚY CÔ N.THỦY THẦY P.Q.ĐỨC THẦY V.T.TÚ

9 THẦY Q.H.TÁM THẦY H.V.THU

10

6

7
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

8 THẦY N.K.THỤ CÔ N.P.THÚY THẦY T.HÒA THẦY V.T.TÚ

9 THẦY N.V.LONG

10

6

7

KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

HỌC CẢ NGÀY
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

CƠ KHÍ CƠ BẢN
BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

8 CÔ N.P.THÚY THẦY N.K.THỤ THẦY P.Q.ĐỨC THẦY V.T.TÚ

9 CÔ N.THỦY THẦY H.V.THU

10

6

7

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ 

CẢM BIẾN
KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ
CƠ KHÍ CƠ BẢN

8 CÔ N.THỦY CÔ N.P.THÚY THẦY T.HÒA THẦY P.Q.ĐỨC

9 THẦY Q.H.TÁM THẦY H.V.THU

10

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 35 TỪ NGÀY 27/5/2024 đến 31/5/2024)

X
 T

H
. 

A
1

0

A
6

-1
0

2

X
 T

H
. 

A
1

0
X

 T
H

. 
A

1
0

X
 T

H
. 

A
1

0
X

 T
H

. 
A

1
0

C
h

iề
u

T5 C
h

iề
u

A
6

-1
0

2

A
1

1
-T

Ầ
N

G
1

X
 T

H
. 

A
1

0

C
h

iề
u

T3

T2 A
6

-1
0

1

A
6

-1
0

2

A
1

1
-T

Ầ
N

G
 1

X
 T

H
. 

A
1

0
X

 T
H

. 
A

1
0

C
h

iề
u

A
1

1
-T

Ầ
N

G
1

A
6

-1
0

1

T4

A
1

1
-T

Ầ
N

G
 1

X
 T

H
. 

A
1

0

X
 T

H
. 

A
1

0

T6 C
h

iề
u

A
6

-1
0

1

A
1

1
-T

Ầ
N

G
 1



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

C
h

iề
u

T5 C
h

iề
u

C
h

iề
u

T3

T2

C
h

iề
u

T4

T6 C
h

iề
u

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(10A11) 44

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(10A8+10A10) 43

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 1

(10A12) 53

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2

(10A8+10A9) 50

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
TIẾNG ANH

CÔ P.B.HẠNH THẦY Q.T.GIANG CÔ C.P.TRINH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CÔ P.B.HẠNH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

CÔ P.B.HẠNH CÔ C.P.TRINH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

THI KẾT THÚC MÔN

TIẾNG ANH

CÔ P.B.HẠNH THẦY Q.T.GIANG P QLĐT

THI KẾT THÚC MÔN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

THI KẾT THÚC MÔN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

P QLĐT P QLĐT

A
6

-5
0

4

A
6

-6
0

6

A
6

-5
0

5

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 35 TỪ NGÀY 27/5/2024 đến 31/5/2024)

A
6

-6
0

4
A

6
-6

0
4

A
6

-6
0

4

A
6

-5
0

4
A

6
-5

0
4

A
6

-6
0

6

A
6

-6
0

4

A
6

-6
0

6



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

C
h

iề
u

T5 C
h

iề
u

C
h

iề
u

T3

T2

C
h

iề
u

T4

T6 C
h

iề
u

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(10A7+10A9) 14

 NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 1 

(10A3) 55

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 2  

(10A4+10A8) 57

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(10A7+10A10) 35

TIN ỨNG DỤNG 1 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NGHIỆP VỤ BAR
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

THẦY Đ.A.VŨ CÔ Đ.NGA CÔ N.H.NHUNG CÔ Đ.THÙY

THẦY N.ĐỊNH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

THI KẾT THÚC MÔN

NGHIỆP VỤ BAR

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

CÔ V.HIỀN CÔ N.H.NHUNG CÔ V.HIỀN

THẦY N.ĐỊNH

CƠ SỞ TẠO HÌNH NGHIỆP VỤ BAR KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGHỀ NGHIỆP THUẾ

THẦY P.X.TÙNG CÔ P.H.NHUNG CÔ N.T.THỦY CÔ B.HẠNH

THẦY N.QUYẾT

TIN ỨNG DỤNG 1 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

THẦY Đ.A.VŨ CÔ Đ.NGA THẦY B.Đ.LONG CÔ Đ.THÙY

CƠ SỞ TẠO HÌNH NGHIỆP VỤ BAR

THI KẾT THÚC MÔN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

THUẾ

THẦY P.X.TÙNG CÔ P.H.NHUNG P QLĐT CÔ B.HẠNH

THẦY N.QUYẾT

A
6

-5
0

5

B
3

A
6

-6
0

7

A
4

-5
0

3

A
4

-5
0

1

B
2

-1
0

1

A
6

-5
0

5

B
3

A
6

-5
0

5

A
6

-5
0

4

B
3

A
6

-5
0

4

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 35 TỪ NGÀY 27/5/2024 đến 31/5/2024)

B
3

B
3

A
4

-5
0

1

A
4

-5
0

3

A
6

-5
0

5

B
3

A
6

-6
0

7


